
Vật lí
Hóa 

học

Sinh 

học
Lịch sử Địa lí Âm nhạc

Mỹ 

thuật

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TỔNG SỐ 379 69 28 22 21 8 27 63 20 29 19 35 9 11 18

I UBND huyện Ân Thi 12 2 0 1 0 0 0 2 1 1 0 3 1 1 0

1 Trường THCS Bắc Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Trường THCS Bãi Sậy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Trường THCS Đa Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Trường THCS Đặng Lễ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Trường THCS Đào Dương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Trường THCS Hồ Tùng Mậu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

7 Trường THCS Phù Ủng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Trường THCS Phạm Huy Thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Trường THCS Vân Du 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Trường THCS Xuân Trúc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Trường TH và THCS Hồng Quang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Trường TH và THCS Hạ Lễ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Trường TH và THCS Văn Nhuệ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

14 Trường TH và THCS Tiền Phong 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

15 Trường TH và THCS Quảng Lãng 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

16 Trường TH và THCS Cẩm Ninh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nghệ thuật Ghi chúSTT Đơn vị

PHỤ LỤC 03

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẦN TUYỂN NĂM HỌC 2025-2026 ỨNG VỚI VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SNV ngày      /6/2025 của Sở Nội vụ)

Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở hạng III

(bao gồm cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2)

Giáo 

dục thể 

chất

Tổng số Toán

Khoa học tự nhiên

Tin 

học

Công 

nghệ
Ngữ văn

Lịch sử và Địa lý Giáo 

dục 

công 

dân

Ngoại 

ngữ 1 

(Tiếng 

anh)
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Vật lí
Hóa 

học

Sinh 

học
Lịch sử Địa lí Âm nhạc

Mỹ 

thuật

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nghệ thuật Ghi chúSTT Đơn vị

Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở hạng III

(bao gồm cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2)

Giáo 

dục thể 

chất

Tổng số Toán

Khoa học tự nhiên

Tin 

học

Công 

nghệ
Ngữ văn

Lịch sử và Địa lý Giáo 

dục 

công 

dân

Ngoại 

ngữ 1 

(Tiếng 

anh)

17 Trường TH và THCS Nguyễn Trãi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Trường TH và THCS Hồng Vân 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

19 Trường TH và THCS Hoàng Hoa Thám 5 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0

20 Trường TH và THCS Quang Vinh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

21 Trường TH và THCS Tân Phúc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II UBND huyện Kim Động 29 7 0 2 1 0 2 7 1 1 0 5 0 0 3

1 Trường THCS Vĩnh Xá 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

2 Trường THCS Toàn Thắng 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3 Trường THCS Nghĩa Dân 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

4 Trường THCS TT Lương Bằng 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

5 Trường THCS Ngọc Thanh 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Trường THCS Hiệp Cường 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Trường THCS Đức Hợp 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

8 Trường THCS Lê Quý Đôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Trường TH và THCS Chính Nghĩa 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

10 Trường TH và THCS Nhân La 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

11 Trường TH và THCS Hùng An 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

12 Trường TH và THCS Phú Thịnh 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1

13 Trường TH và THCS Mai Động 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

14 Trường TH và THCS Vũ Xá 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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Vật lí
Hóa 

học

Sinh 

học
Lịch sử Địa lí Âm nhạc

Mỹ 

thuật

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nghệ thuật Ghi chúSTT Đơn vị

Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở hạng III

(bao gồm cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2)

Giáo 

dục thể 

chất

Tổng số Toán

Khoa học tự nhiên

Tin 

học

Công 

nghệ
Ngữ văn

Lịch sử và Địa lý Giáo 

dục 

công 

dân

Ngoại 

ngữ 1 

(Tiếng 

anh)

15 Trường TH và THCS Song Mai 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

16 Trường TH và THCS Đồng Thanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Trường TH và THCS Thọ Vinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Trường TH và THCS Phạm Ngũ Lão 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

III UBND huyện Khoái Châu 36 11 2 0 4 2 5 2 1 3 1 4 0 0 1

1 Trường THCS Bình Minh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Trường THCS Dạ Trạch 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Trường THCS Tứ Dân 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

4 Trường THCS Tân Dân 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

5 Trường THCS An Vĩ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Trường THCS thị trấn Khoái Châu 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

7 Trường THCS Đông Kết 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Trường THCS Tân Châu 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

9 Trường THCS Phùng Hưng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Trường THCS Đại Hưng 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Trường THCS Dân Tiến 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

12 Trường THCS Hồng Tiến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Trường TH và THCS Hàm Tử 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

15 Trường TH và THCS Ông Đình 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
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Vật lí
Hóa 

học

Sinh 

học
Lịch sử Địa lí Âm nhạc

Mỹ 

thuật

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nghệ thuật Ghi chúSTT Đơn vị

Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở hạng III

(bao gồm cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2)

Giáo 

dục thể 

chất

Tổng số Toán

Khoa học tự nhiên

Tin 

học

Công 

nghệ
Ngữ văn

Lịch sử và Địa lý Giáo 

dục 

công 

dân

Ngoại 

ngữ 1 

(Tiếng 

anh)

16 Trường TH và THCS Đông Ninh 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Trường TH và THCS Liên Khê 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Trường TH và THCS Chí Tân 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Trường TH và THCS Thành Công 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Trường TH và THCS Nhuế Dương 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

21 Trường TH và THCS Đồng Tiến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Trường TH và THCS Bình Kiều 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Trường TH và THCS Đại Tập 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Trường TH và THCS Thuần Hưng 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

25 Trường TH và THCS Đông Tảo 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

26 Trường TH và THCS Việt Hoà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV UBND huyện Phù Cừ 7 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0

1 Trường THCS Đoàn Đào 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Trường THCS Trần Cao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Trường THCS Quang Hưng 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

4 Trường THCS Tống Phan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Trường THCS Đình Cao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

6 Trường THCS Minh Tiến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Trường THCS Tống Trân 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

8 Trường THCS Phù Cừ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Vật lí
Hóa 

học

Sinh 

học
Lịch sử Địa lí Âm nhạc

Mỹ 

thuật

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nghệ thuật Ghi chúSTT Đơn vị

Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở hạng III

(bao gồm cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2)

Giáo 

dục thể 

chất

Tổng số Toán

Khoa học tự nhiên

Tin 

học

Công 

nghệ
Ngữ văn

Lịch sử và Địa lý Giáo 

dục 

công 

dân

Ngoại 

ngữ 1 

(Tiếng 

anh)

9 Trường TH và THCS Phan Sào Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Trường TH và THCS Minh Tân 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

11 Trường TH và THCS Nhật Quang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Trường TH và THCS Nguyên Hòa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Trường TH và THCS Tam Đa 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

14 Trường TH và THCS Tiên Tiến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Trường TH và THCS Minh Hoàng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V UBND huyện Tiên Lữ 14 4 0 1 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0

1 Trường THCS An Viên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Trường THCS Cương Chính 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

3 Trường THCS Dị Chế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Trường THCS Lệ Xá 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

5 Trường THCS Nhật Tân 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

6 Trường THCS Thiện Phiến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Trường THCS Thủ Sỹ 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

8 Trường THCS Tiên Lữ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Trường TH và THCS Đức Thắng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Trường TH và THCS Hải Triều 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Trường TH và THCS Hưng Đạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Trường TH và THCS Minh Phượng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Vật lí
Hóa 

học

Sinh 

học
Lịch sử Địa lí Âm nhạc

Mỹ 

thuật

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nghệ thuật Ghi chúSTT Đơn vị

Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở hạng III

(bao gồm cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2)

Giáo 

dục thể 

chất

Tổng số Toán

Khoa học tự nhiên

Tin 

học

Công 

nghệ
Ngữ văn

Lịch sử và Địa lý Giáo 

dục 

công 

dân

Ngoại 

ngữ 1 

(Tiếng 

anh)

13 Trường TH và THCS Ngô Quyền 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Trường TH và THCS Trung Dũng 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

VI UBND huyện Văn Giang 13 1 2 2 2 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0

1 Trường THCS Liên Nghĩa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Trường THCS Vĩnh Khúc 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

3 Trường THCS Long Hưng 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Trường THCS thị trấn Văn Giang 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Trường THCS Chu Mạnh Trinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Trường TH và THCS Mễ Sở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Trường TH và THCS Thắng Lợi 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

8 Trường TH và THCS Tân Tiến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Trường TH và THCS Tô Hiệu 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

10 Trường TH và THCS Cửu Cao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Trường TH và THCS Xuân Quan 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

12 Trường TH và THCS Phụng Công 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII UBND huyện Văn Lâm 57 16 2 3 2 0 2 14 4 3 2 3 2 2 2

1 Trường THCS Đại Đồng 10 3 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0

2 Trường THCS Lạc Đạo 7 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

3 Trường THCS Lạc Hồng 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

4 Trường THCS Minh Hải 9 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

5 Trường THCS Như Quỳnh 6 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
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Vật lí
Hóa 

học

Sinh 

học
Lịch sử Địa lí Âm nhạc

Mỹ 

thuật

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nghệ thuật Ghi chúSTT Đơn vị

Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở hạng III

(bao gồm cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2)

Giáo 

dục thể 

chất

Tổng số Toán

Khoa học tự nhiên

Tin 

học

Công 

nghệ
Ngữ văn

Lịch sử và Địa lý Giáo 

dục 

công 

dân

Ngoại 

ngữ 1 

(Tiếng 

anh)

6 Trường THCS Tân Quang 4 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0

7 Trưởng THCS Việt Hưng 5 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0

8 Trường THCS chất lượng cao Dương Phúc Tư 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Trường TH và THCS Chỉ Đạo 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0

10 Trường TH và THCS Đình Dù 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0

11 Trường TH và THCS Lương Tài 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

12 Trường TH và THCS Trưng Trắc 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII UBND huyện Yên Mỹ 77 15 4 6 4 4 4 12 3 4 3 7 3 4 4

1 Trường THCS Nguyễn Văn Linh 7 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1

2 Trường THCS Liêu Xá 8 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1

3 Trường THCS Tân Lập 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Trường THCS Trung Hòa 7 2 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0

5 Trường THCS Yên Phú 16 4 1 1 1 0 1 3 1 1 1 0 1 1 0

6 Trường THCS Đồng Than 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

7 Trường THCS thị trấn Yên Mỹ 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0

8 Trường THCS Đoàn Thị Điểm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Trường TH và THCS Hoàn Long 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Trường TH và THCS Trung Hưng 6 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

11 Trường TH và THCS Lý Thường Kiệt 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1

12 Trường TH và THCS Minh Châu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Vật lí
Hóa 

học

Sinh 

học
Lịch sử Địa lí Âm nhạc

Mỹ 

thuật

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nghệ thuật Ghi chúSTT Đơn vị

Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở hạng III

(bao gồm cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2)

Giáo 

dục thể 

chất

Tổng số Toán

Khoa học tự nhiên

Tin 

học

Công 

nghệ
Ngữ văn

Lịch sử và Địa lý Giáo 

dục 

công 

dân

Ngoại 

ngữ 1 

(Tiếng 

anh)

13 Trường TH và THCS Thanh Long 6 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0

14 Trường TH và THCS Việt Cường 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

15 Trường TH và THCS Ngọc Long 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

16 Trường TH và THCS Yên Hòa 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Trường TH và THCS Tân Việt 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

18 Trường TH và THCS Nghĩa Hiệp 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

IX UBND thị xã Mỹ Hào 64 10 5 4 4 1 3 13 3 3 3 9 1 2 3

1 Trường THCS trọng điểm Lê Hữu Trác 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

2 Trường THCS Nhân Hòa 8 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0

3 Trường THCS Cẩm Xá 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1

4 Trường THCS Dị Sử 7 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1

5 Trường THCS Phùng Chí Kiên 4 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0

6 Trường THCS Hòa Phong 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0

7 Trường TH và THCS Bần Yên Nhân 10 2 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1

8 Trường TH và THCS Phan Đình Phùng 5 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

9 Trường TH và THCS Dương Quang 5 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

10 Trường TH và THCS Bạch Sam 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

11 Trường TH và THCS Ngọc Lâm 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

12 Trường TH và THCS Minh Đức 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

13 Trường TH và THCS Hưng Long 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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Vật lí
Hóa 

học

Sinh 

học
Lịch sử Địa lí Âm nhạc

Mỹ 

thuật

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nghệ thuật Ghi chúSTT Đơn vị

Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở hạng III

(bao gồm cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2)

Giáo 

dục thể 

chất

Tổng số Toán

Khoa học tự nhiên

Tin 

học

Công 

nghệ
Ngữ văn

Lịch sử và Địa lý Giáo 

dục 

công 

dân

Ngoại 

ngữ 1 

(Tiếng 

anh)

14 Trường TH và THCS Xuân Dục 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

X UBND thành phố Hưng Yên 70 2 13 3 3 1 11 0 7 14 10 1 0 0 5

1 Trường THCS An Tảo 5 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0

2 Trường THCS Hiến Nam 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1

3 Trường THCS Lê Lợi 5 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0

4 Trường THCS Liên Phương 6 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0

5 Trường THCS Trung Nghĩa 5 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0

6 Trường THCS Quảng Châu 6 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0

7 Trường THCS Nguyễn Tất Thành 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

8 Trường TH và THCS Minh Khai 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

9 Trường TH và THCS Quang Trung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Trường TH và THCS Bảo Khê 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

11 Trường TH và THCS Hùng Cường 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

12 Trường TH và THCS Lam Sơn 6 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0

13 Trường TH và THCS Phú Cường 5 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

14 Trường TH và THCS Hoàng Hanh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

15 Trường TH và THCS Hồng Châu 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

16 Trường TH và THCS Hồng Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Trường TH và THCS Phương Chiểu 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0

18 Trường TH và THCS Tân Hưng 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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